LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA

1. Họ và tên:
NGUYỄN THANH HẢI

 Nam (nữ) :   Nam
2. Chức danh, học vị: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh
3. Lĩnh vực nghiên cứu: Công trình thủy lợi, thủy lực

4. Chức danh, chức vụ nghiên cứu: Phó trưởng phòng, nghiên cứu viên
5. Liên lạc

· Điện thoại cơ quan: (08) 9238320; 8366149; 9242873

· E-mail: tctl_vkhtlmn@yahoo.com

· Fax: (08) 9235028

6. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học đã chủ trì hoặc tham gia

	Số TT
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý
	Thời gian
	Chủ trì hoặc 

tham gia

	
	
	
	Bắt đầu
	Nghiệm thu
	Chủ trì
	Tham gia

	I
	Đề tài, dự án ĐTCB
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển đê cửa sông ngăn mặn Nam Bộ
	Nhà nước
	2000
	2002
	
	Thư ký- tham gia chính 

	2
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống đê bao bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ ĐBSCL.
	Nhà nước
	2003
	2005
	
	Thư ký- tham gia chính 

	3
	Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng công trình tiêu năng phòng xói cống vùng triều ĐBSCL.
	Bộ
	1997
	1999
	
	Tham gia

	4
	Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
	Bộ
	2002
	2004
	
	Tham gia chính

	5
	Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đánh giá và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi ĐBSCL có cống ngăn mặn và đề xuất giải pháp khắc phục.
	Bộ
	2003
	2005
	
	Tham gia 

	6
	Nghiên cứu cải tiến nâng cấp cống có cửa van tự động thủy lực vùng triều ven biển ĐBSCL.
	Bộ
	2003
	2005
	
	Tham gia chính

	7
	Dự án điều tra thực trạng cống vùng triều ĐBSCL: Chế độ thủy lực.
	Bộ
	2002
	2005
	Chủ nhiệm
	

	8
	Dự án điều tra tổng hợp phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐBSCL.
	Bộ
	2003
	2005
	Chủ nhiệm
	

	9
	Dự án điều tra đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường: Bờ bao cống bọng.
	Bộ
	2003
	2005
	Chủ nhiệm
	

	II
	Công trình
	
	
	
	
	

	1
	Thí nghiệm mô hình vật lý cho hơn 40 cống vùng triều ĐBSCL. 
	Bộ
	1987
	2000
	
	Tham gia

	2
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Srốk Phú Miêng tỉnh Bình Phước.
	Nhà nước
	2003
	2003
	Chủ nhiệm
	

	3
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện A vương tỉnh Quảng Nam.
	Nhà nước
	2004
	2004
	Chủ nhiệm
	

	4
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp tỉnh Đắk Lắk.
	Nhà nước
	2004
	2004
	
	Tham gia

	5
	Khảo sát thiết kế ki thuật thi công & lập tổng dự toán đê bao sông Măng Thít, Mây Phốp, Mây Tức huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.
	Tỉnh
	2003
	2003
	Chủ nhiệm
	

	6
	Khảo sát lập dự án đầu tư thủy lợi phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã hiếu Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.
	Tỉnh
	2003
	2003
	Chủ nhiệm
	

	7
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Phước Hòa tỉnh Bình Phước, Bình Dương.
	Bộ
	2004
	2004
	
	Tham gia 

	8
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah tỉnh Đắk Lắk.
	Nhà nước
	2005
	2005
	Chủ nhiệm
	

	9
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đắk Nông.
	Nhà nước
	2005
	2005
	Chủ nhiệm
	

	9
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Đắk Tih tỉnh Đắk Nông.
	Nhà nước
	2006
	2006
	Chủ nhiệm
	

	10
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện SrêPốk 3 tỉnh Đắk Lắk.
	Nhà nước
	2006
	2006
	Chủ nhiệm
	

	11
	Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Hồ IaMơr.
	Bộ
	2006
	2006
	Chủ nhiệm
	


7. Các xuất bản chủ yếu đã công bố

+ Bài báo khoa học:

1. Nguyễn Thanh Hải (2000), “Một số vấn đề nghiên cứu về cửa van lấy nước ngọt”, Tuyển tập kết quả nghiên cứu Khoa học vủa Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2000.
2. Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Đức Phong (2002), “Một vài suy nghĩ về thiết lập mối quan hệ giữa đặc trưng hình học của tiêu năng phòng xói với đặc trưng của dòng chảy”, Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2002.

3. Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Văn Hoạt (2002), “Biện pháp phòng xói cho cống vùng triều ĐBSCL”, Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2002.

4. Nguyễn Thanh Hải (2004), “Sơ đồ tiêu năng, biểu thức xác định chiều dài sân sau cho các cống nguồn vùng triều ĐBSCL”, Tuyển tậpkết quả nghiên cứu KHoa học vủa Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2004.

5. Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Văn Hoạt (2004), “Một số nhận xét ban đầu về đặc trưng hình học giữa chiều rộng tháo nước của cống với chiều rộng kênh dẫn tự nhiên đến chế độ thủy lực bên trong hệ thống”, Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2004.

6. Nguyễn Thanh Hải và nnk (2006), “Phương pháp tính toán các thông số đặc trưng làm cở sở thiết kế đê bao, bờ bao đất có cốt liệu thảm sơ dừa”, Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học vủa Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2006.

+ Sách chuyên khảo:

1. Trần Như Hối, tăng Đức Thắng, Nguyễn Thanh Hải (2003), “Đê biển Nam Bộ”, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

2. Trần Như Hối, Tăng Đức Thắng, Nguyễn Thanh Hải (2005), “Đê bao vùng ngập lũ ĐBSCL”. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
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